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TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Theo em, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai về tầm quan trọng của lao động?
a) Lao động là hoạt động của con người nhằm tạo ra tài sản vật chất và tinh thần cho xã hội.
b) Lao động không có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội.
c) Lao động chỉ mang lại thu nhập mà không có ảnh hưởng đến tinh thần con người.
d) Lao động mang lại thu nhập và sản phẩm cho con người.
Câu 2: Nói về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, theo em trong các ý dưới đây, đâu là ý đúng, đâu là ý sai?
a) Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động để lựa chọn việc làm phù hợp với bản thân.
b) Công dân không có quyền từ chối công việc có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe và tính mạng.
c) Công dân có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân và gia đình.
d) Công dân không cần góp phần phát triển xã hội thông qua lao động.
Câu 3: Theo em, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai về lao động chưa thành niên?
a) Lao động chưa thành niên được bảo vệ bởi các quy định đặc biệt về lao động.
b) Lao động chưa thành niên phải làm mọi công việc như người lao động trưởng thành.
c) Lao động chưa thành niên có quyền được học văn hóa và giáo dục nghề nghiệp.
d) Lao động chưa thành niên không cần tuân thủ các quy định về thời gian làm việc.
Câu 4: Theo em, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai về quyền của người lao động trong hợp đồng lao động?
a) Người lao động được thoả thuận các nội dung của hợp đồng lao động.
b) Người lao động không được từ chối làm việc khi có nguy cơ đe dọa đến tính mạng.
c) Người lao động được làm việc trong môi trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
d) Người lao động không có quyền yêu cầu nghỉ theo chế độ.
Câu 5: Theo em, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai về trách nhiệm của học sinh trong tham gia lao động?
a) Học sinh cần nỗ lực học tập để cải thiện kỹ năng và kiến thức.
b) Học sinh không cần hỗ trợ gia đình thực hiện các công việc nhà.
c) Học sinh nên tham gia tích cực vào các hoạt động lao động tại trường, lớp.
d) Học sinh không cần tôn trọng công việc lao động của người khác.
Câu 6: Đâu không phải là những câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về sự hòa thuận và hạnh phúc gia đình?
A. Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.
B. Chị ngã em nâng/ Anh em như thể chân tay
C. Muốn sang thì bắt cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
D. Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ gì?
1. Chỉ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho Công an xã nơi có hành vi bạo lực gia đình xảy ra . 
B. Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia cho bất cứ ai có yêu cầu.
C. Chỉ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho Chủ tịch UBND xã nơi có hành vi bạo lực gia đình xảy ra .
D. Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.
Câu 7: Em hãy cho biết nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ gì?
 
1. Chỉ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho Chủ tịch UBND xã nơi có hành vi bạo lực gia đình xảy ra.
1.  Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia cho bất cứ ai có yêu cầu.
C. Chỉ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho Công an xã nơi có hành vi bạo lực gia đình xảy ra. 
D. Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.
Câu 8: Câu nào sau đây là chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2012?
A. Hãy để tình yêu thương sưởi ấm mỗi gia đình.
B. Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình hạnh phúc.
C. Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.
D. “Xây dựng gia đình là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại
Câu 9: Việc làm nào sau đây có thể giúp chúng ta tiết kiệm được tiền bạc?
1. Hàng ngày nuôi lợn đất
1. Quyết định mua các đồ dùng mà mình thích.
1. Rủ các bạn tụ tập, tổ chức các buổi gặp mặt cuối tuần
1. Chi tiêu một cách phóng khoáng
Câu 9: Điền vào chỗ trống từ còn thiếu trong câu sau “lập kế hoạch chi tiêu là việc làm cần thiết giúp mỗi người ………….. được thu, chi, chủ động trong việc thực hiện các dự định của bản thân ở hiện tại và tương lai”.
1. Kiểm soát		B. Linh hoạt			C. Điều chỉnh.		D. Tìm kiếm
Câu 10: Nếu chi tiêu không có kế hoạch thì sẽ dẫn đến hậu quả gì?
1. Tích ra được các khoản tiền tiết kiệm
1.  Chi phí bị tổn hao bởi các khoản chi không chính đáng
1. Có thể mua được nhiều đồ dùng mà mình yêu thích
1. Không bị phụ thuộc ràng buộc bởi các nguyên tắc
Câu 11: Khi thực hiện kế hoạch chi tiêu, cần tập trung vào các khoản chi nào?
1. Chi phát sinh không cần thiết.
1. Chi thiết yếu, chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt
1. Chi thiết yếu, chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt, chi phát sinh
1. Chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt
Câu 12: Kế hoạch chi tiêu là gì?
1. Là tổng số tiền mà một cá nhân có dùng để chi tiêu
1. Là số tiền mà mình tích góp được trong thời gian nhất định
1. Là bản kế hoạch cho các dự định sẽ thực hiện trong tương lai
1. Là danh sách khoản tiền sẽ được sử dụng trong thời gian nhất định với hạn mức đã được chia sẵn.
Câu 13: Kế hoạch tài chính cá nhân là bản kế hoạch thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân bao gồm các quyết định về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư nhằm mục đích nào sau đây?
A. Lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu hợp lí.
B. Thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân.
C. Phân tích tài chính cá nhân chi tiết.
D. Phân chia sử dụng tài chính để thỏa mãn nhu cầu.
Câu  14: Kế hoạch thực hiện mục tiêu hiệu quả khi thoản mãn các điều kiện nào sau đây?
A. Phù hợp với môi trường và bản thân.
B. Phù hợp với bản thân, phù hợp với môi trường,phù hợp về thời gian.
C. Phù hợp về thời gian và điều kiện .
D. Phù hợp với bản thân và môi trường.
Câu 15: Bước đầu tiên trong khâu lên kế hoạch lập mục tiêu cá nhân là gì?
1. Cam kết thực hiện kế hoạch
1. Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết
1. Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi
1. Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu
Câu 16: “Tiết kiệm được một khoản tiền tiêu vặt” thuộc loại mục tiêu cá nhân nào?
1. Học tập và nghề nghiệp			B. Tài chính cá nhân
C. Sức khỏe.					D. Trao tặng và cống hiến xã hội
Câu 17: Theo em, mục tiêu cá nhân là gì?
1. Là những gì mà chúng ta đạt được sau một khoảng thời gian làm việc vất vả.
1. Là những điều mà chúng ta muốn đạt được cho mình trong cuộc sống
1. Là các trở ngại chúng ta gặp trong thời gian chúng ta làm một công việc nào đó
1. Là các bảng liệt kê các công việc chúng ta đã hoàn thành
 
Câu 18: Những vấn đề về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm,... của mỗi người được gọi là
1. tài chính cá nhân. 					B. tiền sinh hoạt.
1. C. tiền tiết kiệm. 					D. tài chính nhà nước.
Câu 19: Ý nghĩa câu danh ngôn: "Bạn phải biết mình muốn thứ gì thì mới đạt được nó"
A. Biết bản thân mình cần cái gì, xác định mục tiêu cá nhân và lập kế hoạch thực hiện chắc chắn sẽ đạt được.
B. Bạn muốn đạt được nó thì phải đoàn kết.
C. Cố gắng sẽ đạt được mọi thứ.
D. Phải biết mình đang làm gì.
Câu 20: Tiêu chí xác định mục tiêu cá nhân là gì?
1. Hiểu rõ được những suy nghĩ và ước muốn hướng tới của bản thân / Những điểm mạnh và điểm yếu trong tính cách của bạn/ Các mốc thời gian thực hiện cụ thể và phù hợp với khả năng của chính mình
1. Hiểu rõ được những suy nghĩ và ước muốn hướng tới của bản thân / Những điểm mạnh trong tính cách của bạn/ Các mốc thời gian thực hiện cụ thể và phù hợp với khả năng của chính mình
C. Hiểu rõ được những suy nghĩ và ước muốn hướng tới của bản thân / Các mốc thời gian thực hiện cụ thể và phù hợp với khả năng của chính mình
D.  Hiểu rõ được những suy nghĩ và ước muốn hướng tới của bản thân / Những điểm mạnh và điểm yếu trong tính cách của bạn.
Câu 21: Bạo lực gia đình có những hình thức?
A. Bạo lực thể chất và tinh thần, kinh tế và tâm hồn.
B. Bạo lựcthể chất, tinh thần, tình dục và kinh tế.
C. Bạo lực thể lực, tinh thần, kinh tế và tình dục.
D. Bạo lực thể chất, tình cảm, tình dục, kinh tế.
Câu 22: Theo em, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai về nguy cơ và hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại? 
a) Sử dụng thiết bị điện kém chất lượng có thể dẫn đến cháy nổ.
b) Chỉ có thời tiết nóng bức mới gây ra nguy cơ cháy nổ.
c) Việc cất giấu vũ khí trong nhà là hành động tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
d) Chế biến và bảo quản thực phẩm đúng cách không ảnh hưởng đến ngộ độc thực phẩm..
Câu 23: Nói về các quy định pháp luật phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, theo em đâu là ý đúng, đâu là ý sai?
a) Mọi cá nhân đều có quyền tàng trữ và sử dụng chất nổ nếu đảm bảo an toàn.
b) Việc vận chuyển các chất cháy nổ phải tuân thủ các quy định pháp luật.
c) Cấm hoàn toàn việc sử dụng chất phóng xạ trong đời sống.
d) Chỉ những tổ chức được Nhà nước cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng chất độc hại.
Câu 24: Nói về trách nhiệm của công dân trong phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, đâu là ý đúng, đâu là ý sai?
a) Công dân có trách nhiệm nâng cao nhận thức về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ.
b) Chỉ cần các cơ quan chức năng thực hiện trách nhiệm, công dân không cần quan tâm.
c) Công dân cần tố cáo hành vi vi phạm các quy định về chất độc hại.
d) Không cần vận động người khác thực hiện các quy định về phòng, ngừa tai nạn.
Câu 25: Nói về hậu quả của việc không tuân thủ quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, đâu là ý đúng, đâu là ý sai?
a) Tai nạn cháy nổ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
b) Ngộ độc thực phẩm chỉ xảy ra khi thời tiết nóng bức.
c) Sử dụng chất độc hại không đúng cách có thể gây ô nhiễm môi trường.
d) Không tuân thủ quy định pháp luật không gây nguy hiểm trực tiếp cho cộng đồng.
Câu 26: Theo em, đâu là ý đúng, đâu là ý sai về việc sử dụng chất độc hại?
a) Việc bảo quản chất độc hại không cần thiết bị chuyên dụng.
b) Sử dụng chất độc hại cần được huấn luyện và tuân thủ quy định an toàn.
c) Bất kỳ ai cũng được phép vận chuyển chất độc hại nếu có nhu cầu.
d) Vi phạm quy định về chất độc hại có thể gây nguy cơ tai nạn lớn.
Câu 27: Theo em, đâu là hành vi đúng, đâu là hành vi sai về cách phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
a) A báo với cơ quan chức năng khi phát hiện hàng xóm tàng trữ trái phép chất nổ trong nhà.
b) B tích trữ xăng dầu tại nhà để sử dụng dần mà không cần phương tiện bảo quản an toàn.
c) C thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong nhà để tránh nguy cơ cháy nổ.
d) D cất giấu vũ khí trong nhà để phòng ngừa trộm cắp.
Câu 28: Theo em, đâu là hành vi đúng, đâu là hành vi sai trong việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
a) A tự ý vận chuyển các chất hóa học độc hại mà không xin phép cơ quan chức năng.
b) B trang bị bình chữa cháy tại nhà và học cách sử dụng chúng.
c) C tham gia khóa huấn luyện an toàn về sử dụng chất phóng xạ khi được phân công nhiệm vụ.
d) D đốt rác gần khu vực chứa xăng dầu vì cho rằng không nguy hiểm.
Câu 29: Theo em, đâu là hành vi đúng, đâu là hành vi sai trong việc bảo đảm an toàn khi sử dụng chất độc hại?
a) A sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân khi tiếp xúc với chất hóa học độc hại.
b) B đổ hóa chất dư thừa ra môi trường tự nhiên vì nghĩ rằng không ảnh hưởng lớn.
c) C tuân thủ hướng dẫn sử dụng và bảo quản an toàn các chất dễ cháy nổ.
d) D cố tình mua bán chất phóng xạ trên thị trường chợ đen để sử dụng cho mục đích cá nhân.

II. TỰ LUẬN 
Câu 1 . Nêu nguyên nhân gây tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
Câu 2.   Vì sao pháp luật nghiêm cấm sử dung lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm?
Câu 3; Vì sao nói lao động là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội?
Câu 4. Tình hình các mặt hàng giả: nước mắm, sữa, thuốc, các loại thực phẩm giả... tràn lan thị trường, em làm gì để bảo vệ sức khoẻ của mình và gia đình mình?
